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	TIẾT 21: KIỂM TRA GIỮA KÌ 

MÔN: VẬT LÍ 9

( Thời gian làm bài 45 phút  không kể phát đề)


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

- Đối với HS: Nhìn nhận được những điểm đạt được và chưa đạt được của bản thân về kiến thức từ tiết 1 đến tiết 18

- Đối với GV: Nhìn nhận được quá trình dạy học thông qua kết quả bài kiểm tra để có thể điều chỉnh hoạt động dạy học trong thời gian kế tiếp.
2. Kỹ năng: 
- Rèn cho HS kỹ năng tái hiện và vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tiễn

3. Thái độ.

- HS có ý thức tự giác làm bài.

- HS tự đánh giá được kết quả học tập của mình.

4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực tự học và tự chủ.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán.

II. MA TRẬN ĐỀ
	Tên  chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1.

Sự phụ thuộc của CĐ DĐ và HĐT.

Điện trở của dây dẫn- Định luật Ôm

	- Biểu thức của định luật Ôm (3) 
- Giá trị điện trở của môt dây dẫn nhất định, cách xác định điện trở dây dẫn bằng vôn kế, ampe kế (4,5)
- Đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp, song song (6,7,8)

- Công thức tính điện trở (10)
- Biến trở con chạy (16,17)
	- Nêu được mqh giữa HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn và CĐDD chạy qua dây dẫn ( 1)
- Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây (11,12,13,14)
- Sử dụng biến trở để điều chỉnh CĐDĐ (18)

	- Mối quan hệ giữa HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn và CĐDD chạy qua dây dẫn (2)
- Vận dụng công thức R
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 (15)

	
	

	Số câu hỏi
	9
	
	6
	
	2
	
	
	17

	Số điểm
	2,25
	
	1,5
	
	0,5
	
	
	4,25

	Tỉ lệ %
	22,5
	
	15
	
	5
	
	
	42,5

	2. Công suất điện và công của dòng điện. Định luật Jun-lenxo
	- Công suất điện 
( 19)
- Điện năng – Công của dòng điện (20) 
	- Ý nghĩa số vôn, số oát ghi trên các dụng cụ điện (9)
	Vận dụng công thức tính công suất, điện năng tiêu thụ vào giải bài tập 
( Câu 1 – TL)
Vận dụng định luật Jun-Lenxo 

( Câu 2a-TL)
	Vận dụng định luật Jun-Lenxo 

( Câu 2b-TL)
	

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	
	
	1+1/2
	1/2
	5

	Số điểm
	0,5
	
	0,25
	
	
	4
	1
	5,75

	Tỉ lệ %
	5
	
	2,5
	
	
	40
	10
	57,5

	TS câu
	11
	7
	3+1/2
	1/2
	22

	TS điểm
	2,75
	1,75
	4,5
	1
	10

	TS tỉ lệ%
	27,5
	17,5
	45
	10
	100
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	A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng gấp đôi thì cư​ờng độ dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như​ thế nào?
A. Không thay đổi          B. Tăng gấp 4 lần              C. Tăng gấp đôi              D. Giảm một nửa          
Câu 2: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua nó là 1A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 36V thì cường độ dòng điện qua nó thay đổi:
A. 3,0 A
B. 2,0A
C. 1,5 A                         D. 1 A
Câu 3: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật Ôm?
A. 
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                    B. 
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                C. U = IR            D. Cả 3 đáp án A, B, C đều đúng

Câu 4: Điện trở của một dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây?

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.
B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.
C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.
D. Giảm khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm.
Câu 5: Trong các sơ đồ sau, sơ đồ dùng để xác định điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế là:
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Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng: Khi mắc các điện trở nối tiếp 

A. điện trở nào có giá trị nhỏ nhất thì cường độ dòng điện qua nó lớn nhất. 
B. cường độ dòng điện qua điện trở là bằng nhau. 
C. điện trở toàn mạch lớn hơn điện trở thành phần. 
D. hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. 

Câu 7: Cho n điện trở R giống nhau mắc nối tiếp với nhau. Điện trở tương đương đương Rtđ của đoạn mạch đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị 
A. Rtđ = R/n.
B. Rtđ = R.
C. Rtđ = 2nR.

      D. Rtđ = nR
Câu 8: Hai điện trở  R1 và R2 mắc song song. Hệ thức nào sau đây là không đúng?

A. U = U1 = U2 
       B. I = I1 + I2    
              C. 
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        D. 
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Câu 9: Hai bóng đèn lần lượt có ghi số 220V- 70W và 220V- 40W được mắc song song vào nguồn điện có hiệu điện thế 220V. Câu nào trong các câu sau đây là chính xác?

A. Hai đèn sáng bình thường.    
B. Đèn thứ hai sáng yếu hơn bình thường.
C. Đèn thứ nhất sáng yếu hơn bình thường .
D. Đèn thứ nhất sáng sáng yếu hơn đền thứ hai 
Câu 10: Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối quan hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S của dây dẫn và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn?

A. 
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Câu 11: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?
A. Các dây dẫn phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng chiều dài và tiết diện khác nhau.
B. Các dây dẫn phải có cùng chiều dài cùng tiết diện nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau.
C. Các dây dẫn phải có cùng tiết diện, làm từ cùng một vật liệu nhưng chiều dài khác nhau.
D. Các dây dẫn phải có cùng chiều dài, làm từ cùng một vật liệu nhưng tiết diện khác nhau.
Câu 12: Hai dây đồng có cùng chiều dài, tiết diện dây thứ nhất gấp 3 lần dây thứ hai. Điện trở dây thứ nhất và dây thứ 2 có quan hệ:

A. R2 = 3R1
B. R1 = 3R2
C. R1 = 9R2
D. R2 = 9R1
Câu 13: Hai dây dẫn bằng đồng cùng tiết diện có điện trở lần lượt là 2( và 4(. Dây thứ nhất có chiều dài 10m. Chiều dài của dây thứ hai là:
A. 5m.                           B. 15m.                  C. 20m.                        D. 25m.

Câu 14: Điện trở suất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần: Bạc, đồng, nhôm, sắt. Kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

A.Đồng.                          B. Nhôm.               C. Sắt.                          D. Bạc. 
Câu 15: Một sợi dây nhôm dài 200m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 2,8.10-8Ω.m.

A.  5,6 [image: image13.wmf]W

  
B.  11,2[image: image14.wmf]W

              
C.  2,8.10 -6 [image: image15.wmf]W

   
D.  2,8 [image: image16.wmf]W

         
Câu 16: Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng  nào sẽ thay đổi?

A. Tiết diện dây dẫn của biến trở.
B. Chiều dài dây dẫn của biến trở
C. Điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở.
D. Nhiệt độ của biến trở.
Câu 17: Trên một biến trở con chạy có ghi: 20
[image: image17.wmf]W

 - 2A. Ý nghĩa của những số đó là gì?

A. 20
[image: image18.wmf]W

 là điện trở lớn nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện lớn nhất biến trở chịu được.

B. 20
[image: image19.wmf]W

là điện trở lớn nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện nhỏ nhất biến trở chịu được.

C. 20
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là điện trở nhỏ nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện lớn nhất biến trở chịu được.

D. 20
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là điện trở nhỏ nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện nhỏ nhất biến trở chịu được.

Câu 18: Cho mạch điện như hình vẽ, U không đổi.

Để đèn sáng mạnh hơn thì phải dịch chuyển con chạy C về phía

A. xa M, để chiều dài phần dây dẫn có dòng điện chạy qua giảm.

B. gần M, để chiều dài phần dây dẫn có dòng điện chạy qua giảm.

C. gần M, để hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở tăng. 

D. xa M, để hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn và hai đầu biến trở cùng tăng.

Câu 19: Đơn vị nào dưới đây không phải đơn vị của điện năng:

A.  Kilooat giờ (kWh)     
B.  Oát (W)
C.  Jun (J)      
D.  Oát giờ (Wh)   
Câu 20: Trong đoạn mạch có điện trở R mắc vào hiệu điện thế  U và cường độ dòng điện qua nó là I. Công suất tiêu thụ điện năng được tính bằng công thức nào sau đây?

A. P = U.I
B. P =
[image: image22.wmf]R
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C. P = I2.R
D.  Cả ba công thức  trên
B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1 (3 điểm): Một đoạn mạch gồm một bóng đèn có ghi 6V - 3W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V

a. Tính điện trở và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi nó hoạt động bình thường.

Xác định giá trị của biến trở khi đó?
b. Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn đoạn mạch trong 10 phút.

Câu 2 (2 điểm):  Một bếp điện có ghi 220V-1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V.
a. Tính cường độ dòng điện  chạy qua ấm khi đó.

b. Tính thời gian để bình đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 200C, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Biết hiệu suất của bếp là 80%

                                                            -----HẾT-----
IV. THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN:
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A. TRẮC NGHIỆM: 5 điểm (Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm)
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C
B
B
C
A

A
D
C
A
D
C
A
C

D
D
B
A
B
B
D
B. TỰ LUẬN: 5 điểm
Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

( 3 điểm)

Bài 1:

Đèn nt Biến trở
Đèn sáng bình thường ( Uđ = Uđm = 6V; 
                                          Pđ = P đm = 3W; 

a. Bóng đèn sáng bình thường, có nghĩa là cường độ dòng điện qua bóng đèn đúng bằng cường độ dòng điện định mức

Ta có: Iđ = Iđm = Pđm /Uđm = 3/6 = 0,5A
Rđ = Uđ/Iđ = 6/0,5 = 12[image: image23.wmf]W


Ta có: Ubt = U - Uđ = 9 - 6 = 3V
Ibt = Iđ = 0,5A

· Rbt = 3/0,5 = 6 [image: image24.wmf]W


b. 
Công của dòng điện sản ra trên biến trở trong 10 phút là:

Abt = P btt = Ubt.Ibt .t = 3.0,5.10.60 = 900J

Công của dòng điện sản ra trên toàn đoạn mạch trong 10 phút là:

Ađm =Pmt = UmImt = 9.0,5.10.60 = 2700J

0,5
0,5
0,5
0,5 
0,5
0,5

0,5

0,5
Câu 2

( 2 điểm)

a.Ta có U= Uđm=220V

( Ấm hoạt động bình thường P = Pđm = 1100W

Cường độ dòng điện chạy qua ấm khi đó là:  I = P/U= 5A

b.Nhiệt lượng của bếp tỏa ra để đun sôi nước là:

Qi = m.c.[image: image26.png]At



 =  2. 4200. 80 = 672000(J)                                                     
Hiệu suất của ấm bằng 80% nên
Qtp = Qi/H( Qtp=840000(J)
Qtp = P.t = 840000

t = 84000: P = 840000: 1100 = 764 s
0.5

0,5
0,25
0,25 

0,5
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